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1
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
1980 260898178

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

2 Nguyễn Thành Ánh 1967 260539128
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

3
Nguyễn Thị Hoài 

Thu
1981 260888637

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

Trùng 

 HCN

4 Hồ Thị Hồng 1962 260855903
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

5 Đặng Thị Thu Hiền 1982 261100771
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

6
Nguyễn Thị Đức 

Thương
1973 241452892

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

xã Hải Ninh, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

7
Huỳnh Thị Thùy 

Linh
1989 261222513

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

8 Trần Văn Kiển 1952 260210614
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

9 Phan Thị Thanh Sơn 1967 260053317
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

10
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
1977 260815533

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

11 Nguyễn Thị Nhung 1968 260053286
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

12 Nguyễn Thất 1976 260653276
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

13 Trần Thị Bạch Tuyết 1980 260888633
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

14 Trương Hữu Chông 1991 261204699
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

15
Trần Thị Mộng 

Huyền
1970 264152007

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động
huyện Tuy Phong 1.000.000 x

16
Nguyễn Thị Bích 

Huyền
1978 264045563

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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17 Nguyễn Thị Thanh 1941 260210188
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

Trùng 

 HCN

18 Nguyễn Quốc Dũng 2005
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

Trùng 

 HCN

19 Nguyễn Văn Thu 1960
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

20 La Thị Mỹ 1971 260653058
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

21 Huỳnh Thị Trang 1968
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

22 Cao Thị Tỉnh 1964 260539085
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động
huyện Tuy Phong 1.000.000 x

23 Trần Quốc Thái 1956 260198513
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động
huyện Tuy Phong 1.000.000 x

24 Nguyễn Thị Lựu 1973 260709292
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

25 Nguyễn Văn Anh 1964 260539099
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

26 Phan Đoàn 1962 260192896
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

27 Huỳnh Hữu Xíu 1956 260192614
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

28 Đặng Thị Liễu 1976 260786596
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

29 Nguyễn Chỉ 1952 260192681
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

Trùng 

 HCN

30 Nguyễn Tỉnh 1960
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

31 Phạm Thị Hồng Yến 1980 260855911
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

32 Bùi Thị Bé Năm 1979 260820758
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

33 Vòng A Mùi 1986
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

34 Huỳnh Thị Thương 1959 260210034
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

35
Huỳnh Thị Kim 

Nhung
1988 261085108

KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

36 Nguyễn Thị Sơn 1987 261425683
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

37 Lê Thị Thu 1985 260983112
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x
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38 Nguyễn Mạnh 1947 260231684
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

39 Nguyễn Mẹo 1959 260164630
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

40 Võ Lý Sanh 1946 261424800
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

41 Trần Thị Kim Loan 1987 261023067
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

42 Đặng Thị Tư 1963 260183609
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

Trùng 

 HCN

43
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
1990 831683571

KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

44 Lê Thị Duyên 1968 260563466
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

45 Đoàn Minh Hoàng 1957 260539848
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

46 Nguyễn Thị Tuyết 1995 261335264
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

47 Nguyễn Thị Bé 1983 260986460
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

48
Huỳnh Thị Thu 

Thanh
1989 261083840

KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

49 Lê Thị Hằng Nga 1993 261282730
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

50 Trần Thị Cúc 1949 260183736
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

51
Nguyễn Thị Tuyết 

Hoa
1994

KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

52 Đặng Ngọc Trạng 1953 220626523
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

53 Huỳnh Thị Chánh 1963 260193393
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

54 Nguyễn Thị Đức 1981 260888950
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

55
Nguyễn Thị Bích 

Thủy
1965 260539479

KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

56 Nguyễn Thị Tuyết 1965 261185502
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

57 Lê Thị Thơm 1961 260183523
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

58 Nguyễn Văn Xê 1965 260786557
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x
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59 Lê Nam 1960
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

60 Huỳnh Thị Thu Hoa 1984 260986662
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

61 Nguyễn Thị Bê 1958 260533496
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

62 Nguyễn Hữu Nghĩa 1997 261416512
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

63 Nguyễn Văn Trí 1963 260192173
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

64 Võ Văn Thống 1958 260539489
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

65 Huỳnh Văn Dũng 1963 260190111
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

65.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 65 người; Số tiền: 65.000.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Tổng cộng: 65 người
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